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Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ
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39.020.7415.676.221727.421312.000321.100500.000165.000397.700309.900464.8002.478.30044.696.962500.00013.659.9629523.000140.014.00066Tổ quản lý011

14.922.3962.767.566557.166312.000321.100250.00055.000149.000107.000160.500855.80017.689.9622.879.962714.810.000A1810.697.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

11.805.0371.700.155170.255250.00055.000124.000104.900157.300838.70013.505.192500.0001403.192112.602.000A2410.483.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

12.293.3081.208.50055.000124.70098.000147.000783.80013.501.808376.8081523.000112.602.000A249.797.000Phó phòngTrần Tùng BáchHL-066683

42.916.6134.476.100500.000275.000441.400310.500465.8002.483.40047.392.71363.7892.504.924101.150.000343.674.000115Tổ chuyên viên082

8.733.831732.90055.00088.80056.10084.200448.8009.466.731215.73119.251.000A245.609.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042634

9.457.131867.10055.00096.10068.200102.300545.50010.324.231262.2311812.00029.250.000A246.818.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000865

8.223.2851.107.100250.00055.00086.10068.200102.300545.5009.330.3851.573.38567.757.000A196.818.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001746

9.068.431736.30055.00092.20056.10084.200448.8009.804.731215.7311338.00019.251.000A245.609.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009777

7.433.9351.032.700250.00055.00078.20061.90092.800494.8008.466.63563.789237.84618.165.000A246.184.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003218
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Quảng Ninh, ngày 24 tháng 2 năm 2021

81.937.35410.152.321727.421312.000321.1001.000.000440.000839.100620.400930.6004.961.70092.089.67563.789500.00016.164.886191.673.000483.688.000181                  Tổng cộng


